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	QUỐC HỘI

--------

Luật số:   /2008/QH12
Kèm theo Tờ trình QH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------


LUẬT

ĐA DẠNG SINH HỌC
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật Đa dạng sinh học.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư có hoạt động trực tiếp hoặc liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 3. Áp dụng pháp luật

1. Trường hợp có sự khác nhau trong quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học giữa Luật này với các luật có liên quan thì áp dụng theo quy định của Luật này.

2. Trường hợp quy định của Luật này khác với quy định của điều ước quốc tế liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.

2. Hệ sinh thái là quần xã sinh vật và các yếu tố phi sinh vật của một khu vực địa lý nhất định, có sự tác động qua lại và trao đổi vật chất với nhau.

3. Hệ sinh thái tự nhiên là hệ sinh thái hình thành, phát triển theo quy luật tự nhiên, vẫn còn giữ được các nét hoang sơ và chưa có sự cải tạo của con người.

4. Hệ sinh thái tự nhiên mới là hệ sinh thái hình thành và phát triển mới trên các vùng bãi bồi tại các cửa sông ven biển, các vùng có phù sa bồi đắp và các vùng khác.

5. Bảo tồn đa dạng sinh học là việc khoanh vùng bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của các loài hoang dã, cảnh quan môi trường, nét đẹp, nét độc đáo của tự nhiên; phát triển các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; lưu giữ và bảo quản lâu dài các mẫu vật di truyền hoang dã.

6. Phát triển bền vững đa dạng sinh học là việc khai thác, sử dụng hợp lý, phát triển nguồn gen, loài sinh vật và bảo đảm cân bằng sinh thái phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

7. Khu bảo tồn thiên nhiên là khu vực địa lý được xác lập ranh giới và phân khu chức năng để bảo tồn đa dạng sinh học.

8. Hành lang đa dạng sinh học là khu vực nối liền các vùng sinh thái tự nhiên cho phép các loài sinh vật sống trong các vùng sinh thái đó có thể liên hệ với nhau.

9. Quần thể sinh vật là một nhóm cá thể của cùng một loài sinh vật sinh sống và phát triển trong một khu vực nhất định.

10. Loài hoang dã là các loài động vật, thực vật, vi sinh vật và nấm sinh sống và phát triển theo quy luật tự nhiên vốn có trong thiên nhiên.

11. Loài bị đe dọa tuyệt chủng là loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị suy giảm hoàn toàn số lượng cá thể trong tương lai gần.

12. Loài bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên là loài sinh vật chỉ còn tồn tại trong các điều kiện nuôi, trồng nhân tạo nằm ngoài phạm vi phân bố tự nhiên của chúng.
13. Loài đặc hữu là loài sinh vật chỉ tồn tại, phát triển trong phạm vi phân bố hẹp và giới hạn trong một vùng lãnh thổ nhất định của Việt Nam mà không được ghi nhận là có ở nơi khác trên thế giới.

14. Loài di cư là loài có toàn bộ hoặc một phần quần thể di chuyển thường xuyên, định kỳ hoặc theo mùa từ khu vực địa lý này đến khu vực địa lý khác.

15. Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học là nơi tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, lai tạo và nhân giống các loài hoang dã phục vụ mục đích bảo tồn đa dạng sinh học.

16. Gen là một đơn vị di truyền, một đoạn của mẫu vật di truyền quy định các đặc tính cụ thể của sinh vật.
17. Mẫu vật di truyền là bất kỳ mẫu vật của thực vật, động vật, vi sinh vật và nấm mang các đơn vị chức năng di truyền.

18. Bảo tồn tại chỗ (in-situ) là việc bảo tồn các loài hoang dã tại nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của chúng.

19. Bảo tồn chuyển chỗ (ex-situ) là việc bảo tồn các loài hoang dã bên ngoài nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của chúng, có sự giám sát của con người.

20. Tri thức bản địa về nguồn gen là sự hiểu biết, kinh nghiệm, sáng kiến của cộng đồng người dân bản địa về bảo tồn và sử dụng nguồn gen.

21. Tiếp cận nguồn gen là hoạt động điều tra, thu thập nguồn gen hoang dã (sau đây gọi chung là nguồn gen) phục vụ nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm thương mại.
22. Sinh vật biến đổi gen là sinh vật có cấu trúc di truyền bị thay đổi bằng công nghệ chuyển gen.

23. Loài ngoại lai là sinh vật xuất hiện và phát triển ở khu vực vốn không phải là nơi sinh sống tự nhiên của chúng.

24. Loài ngoại lai xâm hại môi trường là loài ngoại lai lấn chiếm nơi cư trú hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, làm mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển.

Điều 5. Nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học
1. Bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học là trách nhiệm của toàn xã hội, của mọi tổ chức, cá nhân.
2. Kết hợp bảo tồn với khai thác, sử dụng hợp lý, phát triển nguồn gen, loài sinh vật và bảo đảm cân bằng sinh thái.

3. Bảo tồn tại chỗ là chính, kết hợp với bảo tồn chuyển chỗ, bảo quản và lưu giữ lâu dài các mẫu vật di truyền có giá trị.
4. Xử lý nghiêm các hành vi xâm hại đa dạng sinh học, buộc bồi thường nếu gây thiệt hại đối với đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức, cá nhân hưởng lợi từ đa dạng sinh học thì phải trả chi phí bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học 
1. Ưu tiên bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng hoặc mang tính đại diện, bảo tồn các loài hoang dã có giá trị đang bị đe dọa tuyệt chủng.

2. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên (sau đây gọi chung là khu bảo tồn), phát triển các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; kiểm soát việc tiếp cận nguồn gen và bảo đảm an toàn sinh học. 
3. Bảo đảm ngân sách chi thường xuyên và ưu tiên đầu tư cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học.

4. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, áp dụng khoa học, công nghệ trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học và bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư.
5. Ưu đãi, hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư sinh sống trong và xung quanh các khu bảo tồn, có đóng góp cho bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. 

6. Phát huy các nguồn lực trong nước và ngoài nước để bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

Điều 7. Những hành vi bị nghiêm cấm 
1. Xâm hại các khu bảo tồn, các loài được bảo vệ; phá vỡ cảnh quan môi trường, nét đẹp, nét độc đáo của tự nhiên, làm mất cân bằng sinh thái.  
2. Săn bắt, khai thác các loài hoang dã, khai thác khoáng sản, lấn chiếm đất đai, chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, nuôi trồng thuỷ sản công nghiệp, di dân từ bên ngoài vào sinh sống, gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, độ rung quá giới hạn cho phép trong khu bảo tồn. 

3. Xây dựng nhà ở, các công trình hành chính, dịch vụ, khai thác lâm sản, thuỷ sản trong phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn.

4. Thu thập mẫu khoáng sản, động vật, thực vật hoang dã, vi sinh vật, nấm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.
5. Nuôi giữ trái phép; mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu vì mục đích thương mại, tiêu thụ các loài được bảo vệ và sản phẩm làm từ các loài được bảo vệ trừ các loài thuộc thế hệ thứ ba từ các cơ sở nuôi sinh sản thương mại.

6. Khai thác, đánh bắt các loài hoang dã bằng các phương pháp, công cụ, phương tiện có tính hủy diệt; nhập khẩu, quá cảnh, nhân giống, phát tán ra môi trường các loài ngoại lai xâm hại môi trường.

7. Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của chúng mà không có giấy chứng nhận mức an toàn sinh học; tiếp cận nguồn gen tự nhiên trái với quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

8. Cản trở các hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; sử dụng đa dạng sinh học nhằm mục đích chống lại hoà bình, gây hại cho con người và môi trường.

CHƯƠNG II
QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 
Điều 8. Yêu cầu đối với quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 

1. Phù hợp với chủ trương và chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.
2. Được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển bền vững, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

3. Làm căn cứ để lập các dự án thành lập khu bảo tồn, xác lập chế độ bảo vệ các hành lang đa dạng sinh học, các hệ sinh thái tự nhiên mới và phát triển các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

4. Hài hòa với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và vùng.

5. Kỳ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học là 10 năm theo kỳ phát triển kinh tế – xã hội quốc gia.

6. Có tính khả thi.
Điều 9. Nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học
1. Vị trí địa lý, diện tích các khu vực đáp ứng các mục đích bảo tồn đa dạng sinh học và các tiêu chí thành lập khu bảo tồn.
2. Vị trí địa lý, giới hạn và các nguyên tắc bảo vệ hành lang đa dạng sinh học.
3. Vị trí địa lý, diện tích, các chức năng sinh thái và nguyên tắc bảo vệ và phát triển bền vững các khu vực có hệ sinh thái tự nhiên mới.
4. Nhu cầu bảo tồn chuyển chỗ, loại hình, số lượng, phân bố và kế hoạch phát triển các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.
Điều 10. Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học
1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Trung ương và các cơ quan có liên quan lập, tổ chức hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học và trình Chính phủ phê duyệt.
2. Kinh phí lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học được ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn chi thường xuyên cho sự nghiệp môi trường.
3. Trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương trình Chính phủ xem xét điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

4. Căn cứ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đã được Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của địa phương mình.

Điều 11. Mối quan hệ với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và vùng
1. Trong giai đoạn đến năm 2015, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học là văn bản tham khảo để xem xét điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và vùng.

2. Từ năm 2016 trở đi, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học là một trong những căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và vùng.

CHƯƠNG III
BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG CÁC HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN
Mục 1. KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
Điều 12. Mục đích thành lập, phân hạng và xác lập khu bảo tồn trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất
1. Khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập nhằm mục đích bảo tồn đa dạng sinh học chủ yếu sau đây:

a) Bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên;

b) Bảo vệ nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của các loài hoang dã;

c) Bảo tồn cảnh quan môi trường, nét đẹp, nét độc đáo của tự nhiên.

2. Khu bảo tồn được phân hạng theo mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, bao gồm:

a) Vườn quốc gia;

b) Khu dự trữ thiên nhiên;

c) Khu bảo tồn loài hoang dã;

d) Khu bảo tồn cảnh quan.
3. Khu bảo tồn phải được thống kê, kiểm kê diện tích và xác lập vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Trung ương quy định cụ thể các tiêu chí phân hạng, hướng dẫn việc thống kê, kiểm kê diện tích và xác lập vị trí của các khu bảo tồn trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất, xác định tọa độ trên mặt nước biển.

5. Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài-sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan, khu bảo tồn vùng nước nội địa và khu bảo tồn biển hiện có phải được rà soát, chuyển hạng và đổi tên gọi theo quy định của Luật này trước ngày 31 tháng 12 năm 2010.
Điều 13. Vườn quốc gia

1. Vườn quốc gia là khu bảo tồn đáp ứng các mục đích bảo tồn đa dạng sinh học quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 12 Luật này.

2. Các tiêu chí cụ thể của vườn quốc gia bao gồm:

a) Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên;

b) Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của từ một loài được bảo vệ trở lên;

c) Thuộc quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đã được phê duyệt;

d) Còn giữ được từ 70% diện tích các hệ sinh thái tự nhiên trở lên và tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nhỏ hơn 5%.

Điều 14. Khu dữ trữ thiên nhiên
1. Khu dự trữ thiên nhiên là khu bảo tồn đáp ứng mục đích bảo tồn đa dạng sinh học quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Luật này.

2. Các tiêu chí cụ thể của khu dự trữ thiên nhiên, bao gồm:

a) Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên;

b) Có các giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục, vui chơi giải trí hoặc phục hồi sức khoẻ;

c) Thuộc quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đã được phê duyệt;

d) Còn giữ được từ 70% diện tích các hệ sinh thái tự nhiên trở lên và tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nhỏ hơn 5%.

Điều 15. Khu bảo tồn loài hoang dã
1. Khu bảo tồn loài hoang dã là khu bảo tồn đáp ứng mục đích bảo tồn đa dạng sinh học quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Luật này.

2. Các tiêu chí cụ thể của khu bảo tồn loài hoang dã bao gồm:

a) Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của từ một loài được bảo vệ trở lên;

b) Thuộc quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đã được phê duyệt;

c) Còn giữ được từ 70% diện tích các hệ sinh thái tự nhiên trở lên và có tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nhỏ hơn 10%.

Điều 16. Khu bảo tồn cảnh quan
1. Khu bảo tồn cảnh quan là khu bảo tồn đáp ứng mục đích bảo tồn đa dạng sinh học quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Luật này.

2. Các tiêu chí cụ thể của khu bảo tồn cảnh quan bao gồm:

a) Có cảnh quan môi trường, nét đẹp, nét độc đáo của tự nhiên;
b) Thuộc quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đã được phê duyệt;

c) Còn giữ được từ 70% diện tích các hệ sinh thái tự nhiên trở lên và tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nhỏ hơn 20%.

Điều 17. Nội dung chính của dự án thành lập khu bảo tồn 
1. Trích lục bản đồ, vị trí địa lý, diện tích khu bảo tồn.
2. Thực trạng các hệ sinh thái tự nhiên, các loài được bảo vệ, cảnh quan môi trường, nét đẹp, nét độc đáo của tự nhiên.
3. Diện tích và tình trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất ở và dân cư sinh sống trong khu bảo tồn.
4. Mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, việc đáp ứng các tiêu chí cụ thể để thành lập khu bảo tồn và cơ chế quản lý khu bảo tồn.
5. Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn, bao gồm: vị trí và diện tích phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi hệ sinh thái, vùng đệm và các phân khu khác; dự kiến ranh giới từng phân khu và toàn khu bảo tồn; phương án ổn định hoặc di chuyển các hộ gia đình, cá nhân hiện đang sinh sống trong khu bảo tồn.
6. Kế hoạch bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn.
7. Mô hình ban quản lý và dự thảo quy chế quản lý khu bảo tồn.

Điều 18. Trách nhiệm lập dự án thành lập khu bảo tồn 
1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập dự án thành lập khu bảo tồn có toàn bộ diện tích nằm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình. 

2. Chính phủ quy định trách nhiệm lập dự án thành lập khu bảo tồn nằm trên địa bàn từ 2 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
Điều 19. Trình tự, thủ tục và hồ sơ thành lập khu bảo tồn 
1. Trình tự, thủ tục thành lập khu bảo tồn được quy định như sau:

a) Tổ chức điều tra, đánh giá các hệ sinh thái tự nhiên nơi dự kiến thành lập khu bảo tồn theo các mục đích bảo tồn đa dạng sinh học và các tiêu chí cụ thể quy định tại các điều 13, 14, 15 và 16 của Luật này và lập dự án thành lập khu bảo tồn;

b) Tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Uỷ ban nhân dân các cấp có diện tích thuộc khu bảo tồn hoặc tiếp giáp với khu bảo tồn và cộng đồng dân cư sinh sống trong khu bảo tồn hoặc có các lợi ích hợp pháp liên quan đến khu bảo tồn; 

c) Đề nghị thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn theo quy định tại Điều 20 của Luật này.
d) Tổ chức hoàn thiện dự án theo ý kiến thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Hồ sơ thành lập khu bảo tồn gồm có:

a) Văn bản đề nghị thành lập khu bảo tồn;

b) Dự án thành lập khu bảo tồn với đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 17 của Luật này;

c) Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các bên liên quan;

d) Kết luận của Hội đồng thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn.

Điều 20. Thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn 
1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương chịu trách nhiệm thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn. 

Cơ quan lập dự án thành lập khu bảo tồn gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương để thẩm định.

2. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định dự án.

3. Thành phần Hội đồng thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn bao gồm đại diện có thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương về môi trường, đất đai, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, tài chính, đại diện Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án thành lập khu bảo tồn và một số chuyên gia trong lĩnh vực đa dạng sinh học.

4. Hội đồng thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét các nội dung quy định tại Điều 17 Luật này.

5. Hội đồng thẩm định thảo luận tập thể và kết luận theo đa số.

6. Cơ quan lập dự án phải chỉnh sửa dự án theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Trường hợp có ý kiến khác với kết luận của Hội đồng thẩm định thì phải có báo cáo giải trình gửi cơ quan thẩm định và Thủ tướng Chính phủ. 
Điều 21. Quyết định thành lập khu bảo tồn 
1. Thủ tướng Chính phủ xem xét dự án và quyết định thành lập khu bảo tồn với các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Vị trí địa lý, ranh giới, diện tích khu bảo tồn và vùng đệm;

b) Vị trí địa lý, ranh giới, diện tích phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái;

c) Mục đích bảo tồn đa dạng sinh học và phân hạng khu bảo tồn;

d) Kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn;

đ) Phương án ổn định hoặc di dời hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong khu bảo tồn; phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu bảo tồn;

e) Các phân khu chức năng, tổ chức ban quản lý khu bảo tồn;

g) Các nội dung liên quan khác.

2. Quyết định thành lập khu bảo tồn được gửi đến Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có khu bảo tồn, cơ quan lập dự án thành lập khu bảo tồn và cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương.

Điều 22. Sử dụng đất của khu bảo tồn trong một số trường hợp đặc biệt
1. Việc sử dụng đất trong khu bảo tồn vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc lợi ích quốc gia đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương.

2. Trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khu bảo tồn quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Nghiêm cấm việc sử dụng đất trong khu bảo tồn trái với quy định của Luật này.

Điều 23. Phân khu chức năng và ranh giới khu bảo tồn 
1. Khu bảo tồn được phân thành các phân khu chức năng theo quyết định thành lập khu bảo tồn.

2. Khu bảo tồn có các phân khu chức năng chính sau đây:

a) Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt;

b) Phân khu phục hồi các hệ sinh thái.
3. Khu bảo tồn phải được cắm mốc xác định ranh giới; phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trong khu bảo tồn phải được xác định diện tích, vị trí trên thực địa; vùng đệm của khu bảo tồn phải được xác định trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

4. Căn cứ quyết định thành lập khu bảo tồn, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giao đất cho ban quản lý khu bảo tồn hoặc tổ chức, cá nhân được giao quản lý khu bảo tồn.

5. Ban quản lý khu bảo tồn hoặc tổ chức, cá nhân được giao quản lý khu bảo tồn chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) nơi có khu bảo tồn tổ chức việc cắm mốc  phân định ranh giới khu bảo tồn.

6. Tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ các mốc giới của khu bảo tồn.

Trường hợp xâm hại hoặc làm hư hỏng các mốc giới của khu bảo tồn thì phải khôi phục tình trạng ban đầu hoặc bồi thường và chịu các hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật.

7. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương hướng dẫn việc xác định ranh giới và cắm mốc xác lập ranh giới khu bảo tồn.
Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống hoặc có hoạt động hợp pháp trong khu bảo tồn  
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sinh sống hoặc có hoạt động hợp pháp trong khu bảo tồn có các quyền sau đây:

a) Tham gia bảo vệ đa dạng sinh học trong khu bảo tồn; 

b) Khai thác các nguồn lợi hợp pháp trong khu bảo tồn;

c) Được chia sẻ lợi ích thu được từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong khu bảo tồn;

d) Được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước theo quy định của pháp luật;
đ) Được cấp đất xây dựng nhà ở trong trường hợp chuyển ra sinh sống bên ngoài khu bảo tồn.
2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống hoặc có hoạt động hợp pháp trong khu bảo tồn có các nghĩa vụ sau đây:

a) Không được mở rộng diện tích, phạm vi đất ở;

b) Chấp hành quy chế quản lý khu bảo tồn;

c) Bảo vệ đa dang sinh học trong khu bảo tồn.

Điều 25. Ban quản lý khu bảo tồn  

1. Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên phải có ban quản lý.

2. Đối với khu bảo tồn loài hoang dã và khu bảo tồn cảnh quan, tuỳ thuộc vào thực tế, có thể thành lập ban quản lý hoặc giao tổ chức, cá nhân quản lý. 
3. Việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu bảo tồn do cơ quan lập dự án thành lập khu bảo tồn quyết định. 

4. Ban quản lý khu bảo tồn là tổ chức sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu, mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động trong khu bảo tồn.

5. Trách nhiệm và quyền hạn chủ yếu của ban quản lý và tổ chức, cá nhân được giao quản lý khu bảo tồn bao gồm:

a) Tổ chức thực hiện quy chế quản lý khu bảo tồn đã được phê duyệt;

b) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn;

c) Theo dõi, tổ chức thu thập thông tin, số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập báo cáo hiện trạng khu bảo tồn;

d) Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham quan, du lịch, thu thập các mẫu vật, các nguồn gen, các loại hình dịch vụ có thu liên quan đến khu bảo tồn theo quy định của pháp luật.

6. Ban quản lý, tổ chức, cá nhân được giao quản lý khu bảo tồn được sử dụng các nguồn thu từ khu bảo tồn theo quy định của pháp luật phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ cộng đồng dân cư sinh sống trong và xung quanh khu bảo tồn.

Điều 26. Quy chế quản lý khu bảo tồn  
1. Ban quản lý khu bảo tồn hoặc tổ chức, cá nhân được giao quản lý khu bảo tồn có trách nhiệm xây dựng và trình cơ quan lập dự án thành lập khu bảo tồn phê duyệt quy chế quản lý khu bảo tồn.

2. Quy chế quản lý khu bảo tồn có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Các hành vi nghiêm cấm trong khu bảo tồn;

b) Nguyên tắc cơ bản trong bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, các loài được bảo vệ, cảnh quan môi trường, nét đẹp, nét độc đáo của tự nhiên trong khu bảo tồn;

c) Các quy định đặc thù đối với các phân khu chức năng, vùng đệm;

d) Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sinh sống hoặc có các hoạt động trong hoặc liên quan đến khu bảo tồn.

3. Việc điều chỉnh, sửa đổi quy chế quản lý khu bảo tồn do ban quản lý khu bảo tồn hoặc tổ chức, cá nhân được giao quản lý khu bảo tồn trình cơ quan lập dự án thành lập khu bảo tồn phê duyệt.

4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có các hoạt động trong hoặc liên quan đến khu bảo tồn phải tuân thủ quy chế quản lý khu bảo tồn.

Điều 27. Quản lý vùng đệm của khu bảo tồn 
1. Vùng đệm của khu bảo tồn bao gồm các xã có một phần diện tích thuộc khu bảo tồn hoặc tiếp giáp với khu bảo tồn. 
2. Vùng đệm của khu bảo tồn trong trường hợp không xác định được thẩm quyền quản lý của cơ quan hành chính cấp xã quy định tại khoản 1 Điều này thì phải được quy định cụ thể tại quyết định thành lập khu bảo tồn.

3. Các dự án đầu tư trong vùng đệm của khu bảo tồn phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trường hợp dự án tiềm ẩn nguy cơ xẩy ra sự cố môi trường hoặc phát tán chất thải độc hại thì quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải xác định khoảng cách an toàn để không gây tác động xấu đến khu bảo tồn.

4. Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trong vùng đệm của khu bảo tồn phải có sự tham gia của đại diện ban quản lý khu bảo tồn hoặc tổ chức, cá nhân được giao quản lý khu bảo tồn đó.

5. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập và thực hiện các dự án hỗ trợ cộng đồng dân cư sinh sống trong vùng đệm của các khu bảo tồn chịu tác động bất lợi của việc thành lập khu bảo tồn.

Điều 28. Báo cáo hiện trạng khu bảo tồn   

1. Hàng năm, ban quản lý hoặc tổ chức, cá nhân được giao quản lý khu bảo tồn có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng khu bảo tồn gửi cơ quan lập dự án thành lập khu bảo tồn, cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương trước ngày 31 tháng 12. 

2. Báo cáo hiện trạng khu bảo tồn có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thực trạng các hệ sinh thái tự nhiên, tình trạng phục hồi các hệ sinh thái trong khu bảo tồn;

b) Thực trạng các loài được bảo vệ trong khu bảo tồn;

c) Các thách thức, áp lực và các vấn đề đặt ra đối với đa dạng sinh học trong khu bảo tồn;

d) Kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái, bảo tồn các loài được bảo vệ.
3. Kinh phí lập báo cáo hiện trạng khu bảo tồn do ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn chi thường xuyên cho quản lý khu bảo tồn.

Điều 29. Kinh phí đầu tư phục hồi sinh thái và quản lý khu bảo tồn  
1. Kinh phí đầu tư phục hồi các hệ sinh thái, bảo tồn các loài được bảo vệ được lấy từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn huy động, viện trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
2. Kinh phí quản lý khu bảo tồn do ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn chi thường xuyên cho sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp môi trường, được tính và phân bổ theo diện tích và phân hạng khu bảo tồn.
3. Cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ở Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương hướng dẫn chế độ tài chính đối với các khu bảo tồn.

Mục 2. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN

Điều 30. Điều tra, đánh giá và xác lập chế độ phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên

1. Các hệ sinh thái tự nhiên phải được điều tra, đánh giá và xác lập chế độ phát triển bền vững đa dạng sinh học.

2. Hệ sinh thái rừng tự nhiên được điều tra, đánh giá và xác lập chế độ phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

3. Hệ sinh thái tự nhiên trên biển được điều tra, đánh giá và xác lập chế độ phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật về thủy sản.

4. Hệ sinh thái tự nhiên trên các vùng đất ngập nước, vùng đất chưa sử dụng không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được điều tra, đánh giá và xác lập chế độ phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
Điều 31. Phát triển bền vững các vùng đất ngập nước tự nhiên
1. Đất ngập nước là những vùng đầm lầy, than bùn hoặc vùng nước thường xuyên hay tạm thời kể cả vùng biển có độ sâu không quá 6 mét khi thủy triều thấp.

2. Các vùng đất ngập nước tự nhiên phải được thống kê, kiểm kê và xác lập vị trí, diện tích trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Việc thống kê, kiểm kê các vùng đất ngập nước tự nhiên được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, đánh giá, lập danh mục các vùng đất ngập nước tự nhiên có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy định chế độ bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.
Điều 32.  Phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên trên các vùng núi đá vôi và các vùng đất chưa sử dụng khác
1. Các vùng núi đá vôi và các vùng đất chưa sử dụng phải được điều tra, đánh giá đa dạng sinh học và xác lập chế độ bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.
2. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương hướng dẫn việc điều tra, đánh giá đa dạng sinh học và xác lập chế độ bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trên các vùng núi đá vôi và các vùng đất chưa sử dụng khác.

CHƯƠNG IV
BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LOÀI HOANG DÃ
Điều 33. Các loài hoang dã được ưu tiên bảo vệ

1. Các loài hoang dã thuộc sở hữu toàn dân, được Nhà nước thống nhất bảo tồn và phát triển bền vững nhằm duy trì cân bằng sinh thái trong tự nhiên.

2. Các loài hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng sau đây được xem xét đưa vào danh mục các loài hoang dã được ưu tiên bảo vệ (sau đây gọi là danh mục loài được bảo vệ):

a) Các loài đặc hữu;

b) Các loài có giá trị đặc biệt về khoa học, sinh thái, cảnh quan, môi trường, văn hoá - lịch sử.

3. Danh mục các loài được bảo vệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật này và kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương quy định cụ thể và hướng dẫn việc áp dụng tiêu chí xác lập loài được bảo vệ.
5. Các loài không còn đáp ứng các tiêu chí được bảo vệ được xem xét rút khỏi danh mục các loài được bảo vệ.

Điều 34. Đề xuất đưa vào hoặc rút khỏi danh mục các loài được bảo vệ

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đề xuất đưa vào hoặc rút khỏi danh mục các loài được bảo vệ:

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các đề tài điều tra, nghiên cứu về các loài hoang dã trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý rừng, khu bảo tồn, vùng đất ngập nước, biển và các hệ sinh thái tự nhiên khác;

c) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn các cấp;
d) Các hội, hiệp hội về môi trường.

2. Hồ sơ đề xuất đưa vào hoặc rút khỏi danh mục các loài được bảo vệ gồm có:

a) Tài liệu giới thiệu về loài hoang dã với các thông tin đã biết về đặc tính, quy mô phân bố, mức độ bị đe doạ tuyệt chủng, tính đặc hữu và các giá trị sinh thái, cảnh quan, môi trường, văn hoá - lịch sử;

b) Kết quả đánh giá và đề xuất việc bổ sung hoặc rút khỏi danh mục các loài được bảo vệ;

c) Xác nhận của cơ quan giao đề tài, dự án điều tra, nghiên cứu hoặc của cơ quan giao quản lý rừng, khu bảo tồn, vùng đất ngập nước, biển và các hệ sinh thái tự nhiên khác (nếu có).

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương tiếp nhận hồ sơ, thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các loài được bảo vệ.

Điều 35. Thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc rút khỏi danh mục các loài được bảo vệ

1. Hội đồng thẩm định liên ngành các loài được bảo vệ do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương thành lập.

2. Hội đồng thẩm định liên ngành các loài được bảo vệ có các thành viên là đại diện có thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương về tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, tài chính, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các nhà khoa học liên quan.

3. Hội đồng thẩm định liên ngành các loài được bảo vệ là hội đồng thường trực, hoạt động theo cơ chế thảo luận tập thể và kết luận theo đa số, họp mỗi năm một lần vào tháng 12.

Trường hợp cần thiết hội đồng thẩm định liên ngành họp theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương.

4. Hội đồng thẩm định liên ngành các loài được bảo vệ có trách nhiệm đánh giá, xem xét hồ sơ đề nghị bổ sung hoặc rút khỏi danh mục các loài được bảo vệ.
5. Kinh phí hoạt động của hội đồng thẩm định liên ngành các loài được bảo vệ được ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn chi thường xuyên cho sự nghiệp môi trường.

Điều 36. Xem xét, quyết định việc đưa vào hoặc rút khỏi danh mục các loài được bảo vệ

1. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung hoặc rút khỏi danh mục các loài được bảo vệ với các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên loài;

b) Đặc tính cơ bản của loài;

c) Lý do đưa vào hoặc rút khỏi danh mục các loài được bảo vệ;

d) Mức độ ưu tiên bảo vệ;

đ) Cơ quan chủ trì điều tra, kiểm kê, lập hồ sơ và kế hoạch bảo tồn.

2. Danh mục các loài được bảo vệ phải được công bố công khai, được phổ biến định kỳ mỗi quý một lần trên Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam và được bảo tồn theo quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan. 

Điều 37. Điều tra, kiểm kê, lập hồ sơ của loài được bảo vệ

1. Các loài được bảo vệ phải được điều tra, kiểm kê và lập hồ sơ để quản lý và bảo tồn.

2. Hồ sơ của loài được bảo vệ có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên phổ thông, tên bản địa, tên khoa học;

b) Phân bố, điều kiện sống và tình trạng nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa;

c) Các đặc điểm cơ bản, tính đặc hữu, các giá trị đặc biệt về sinh thái, cảnh quan, môi trường, văn hoá - lịch sử;

d) Mức độ bị đe doạ tuyệt chủng;

đ) Mức độ ưu tiên bảo vệ và các yêu cầu đặc thù.

3. Định kỳ 5 năm một lần các loài được bảo vệ phải được điều tra, kiểm kê, đánh giá để bổ sung hồ sơ.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương hướng dẫn việc điều tra, kiểm kê, lập và quản lý hồ sơ loài được bảo vệ.

Điều 38. Bảo tồn các loài được bảo vệ

1. Khu vực loài được bảo vệ sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa phải được điều tra, đánh giá để lập dự án thành lập khu bảo tồn.
2. Nhà nước thành lập và cho phép tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học để bảo tồn các loài được bảo vệ. 
3. Việc đưa các loài được bảo vệ vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học phải được phép của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương.
4. Các loài hoang dã đặc hữu, có giá trị mất nơi cư trú, loài bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên được ưu tiên bảo tồn tại các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.
Điều 39. Thành lập và quản lý các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
1. Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm:

a) Cơ sở nuôi nhốt các loài hoang dã;

b) Cơ sở nuôi sinh sản các loài hoang dã;

c) Vườn thực vật, vườn bách thảo;
d) Cơ sở cứu hộ các loài hoang dã;

đ) Cơ sở lưu giữ và bảo quản mẫu vật di truyền hoang dã.

2. Nhà nước đầu tư xây dựng các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học do Nhà nước thành lập; cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân thành lập, quản lý các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

3. Các cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học:
a) Có diện tích đất, chuồng trại đáp ứng các yêu cầu nuôi nhốt, nuôi sinh sản, cứu hộ các loài hoang dã, lưu giữ và bảo quản các mẫu vật di truyền;

b) Có kiến thức chuyên môn hoặc chuyên gia về nuôi nhốt, nuôi sinh sản, cứu hộ, lưu giữ và bảo quản các mẫu vật di truyền;

c) Đủ năng lực tài chính quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

4. Chỉ những cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học mới được nuôi nhốt, nuôi sinh sản các loài được bảo vệ.
5. Hồ sơ đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học gồm có:

a) Văn bản đăng ký thành lập, đề nghị chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;

b) Dự án thành lập, quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;

c) Các văn bản, giấy tờ chứng minh đủ năng lực quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.
6. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Trung ương quy định cụ thể điều kiện, hướng dẫn việc đăng ký thành lập và cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
1. Tổ chức, cá nhân quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học có các quyền sau đây:
a) Được hưởng các chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp nhận, thực hiện các dự án hỗ trợ trong và ngoài nước liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học;

c) Hưởng các khoản thu liên quan đến tham quan, du lịch và các khoản thu khác từ cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật;

d) Thỏa thuận về tiếp cận nguồn gen và được chia sẻ lợi ích phát sinh từ nguồn gen do mình quản lý;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân quản lý các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học có nghĩa vụ sau đây:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các loài được bảo vệ tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của mình;
b) Khai báo nguồn gốc các loài được bảo vệ tại cơ sở của mình với cơ quan cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;

c) Có các biện pháp phòng dịch, chế độ chăm sóc, chữa bệnh cho các loài tại cơ sở của mình;

d) Định kỳ vào tháng 12 hàng năm báo cáo cơ quan cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học về tình trạng các loài được bảo vệ tại cơ sở của mình;

đ) Phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trong nước và ngoài nước;

e) Hợp tác với các cơ quan thanh tra, kiểm tra về đa dạng sinh học;

g) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 41. Bảo vệ quần thể của các loài hoang dã 

1. Quần thể của loài được bảo vệ phải được điều tra, đánh giá để có các biện pháp bảo vệ phù hợp.

2. Các dự án đầu tư tiềm ẩn nguy cơ xâm hại, chia cắt quần thể của các loài được bảo vệ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Tổ chức, cá nhân không được chia cắt, xâm hại quần thể các loài hoang dã trong mùa sinh sản, nuôi con, di cư, ngủ đông; không được làm suy thoái hoặc phá hoại nơi nghỉ ngơi hoặc sinh sản của chúng.
4. Hành lang hoặc tuyến di cư của quần thể các loài được bảo vệ phải được điều tra, đánh giá và lập kế hoạch bảo vệ.

Điều 42. Khai thác, đánh bắt các loài hoang dã

1. Việc khai thác, đánh bắt các loài hoang dã không thuộc danh mục được bảo vệ được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, thuỷ sản và pháp luật khác có liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác, đánh bắt các loài sinh vật mà phát hiện các loài được bảo vệ phải có trách nhiệm khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ loài sinh vật đó.

3. Người nào gây thương tích hoặc làm chết các loài được bảo vệ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 43. Nuôi sinh sản thương mại các loài được bảo vệ
1. Cơ sở nuôi sinh sản thương mại các loài được bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a)  Phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

b) Các con giống phải có nguồn gốc từ các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học hoặc có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp và không thuộc danh mục các loài được bảo vệ cấm nuôi sinh sản thương mại;

c) Cơ sở nuôi nhốt phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật này.

2. Chỉ được buôn bán, giết thịt, tiêu thụ các thế hệ thứ ba sinh ra từ các loài được bảo vệ.

Chủ cơ sở nuôi sinh sản thương mại có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng các con giống và thế hệ thứ hai của các loài được bảo vệ. Nếu ngừng nuôi sinh sản thương mại phải chuyển các loài này về cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.  

3. Không được săn bắt các loài được bảo vệ từ môi trường hoang dã phục vụ mục đích nuôi sinh sản thương mại.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định danh mục các loài được bảo vệ cấm nuôi sinh sản thương mại. 
5. Cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương quy định cụ thể điều kiện và hướng dẫn việc cấp giấp phép nuôi sinh sản thương mại các loài được bảo vệ.
Điều 44. Vận chuyển, trao đổi, mua, bán, tiêu thụ các loài được bảo vệ
1. Tổ chức, cá nhân vận chuyển các loài được bảo vệ không rõ nguồn gốc, xuất xứ thì bị Nhà nước tịch thu và tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân mua, bán, tiêu thụ các loài được bảo vệ, sản phẩm từ các loài được bảo vệ thì bị tịch thu và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nghiêm cấm vĩnh viễn việc kinh doanh lĩnh vực đã vi phạm và tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương cấp phép việc trao đổi các loài được bảo vệ vì mục đích bảo tồn đa dạng sinh học. 
Điều 45. Cứu hộ các loài được bảo vệ
1. Các loài được bảo vệ bị mất nơi sinh sống hoặc thất lạc, bị thương, bị bệnh phải được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

2. Tổ chức, cá nhân phát hiện hoặc có các hình thức tiếp cận khác đối với các loài được bảo vệ bị thất lạc, bị thương hoặc bị bệnh có trách nhiệm khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất.

3. Các loài được bảo vệ sau khi được cứu hộ trở lại trạng thái bình thường thì được trả lại môi trường tự nhiên của chúng. Trường hợp các loài được bảo vệ bị mất nơi cư trú thì được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Điều 46. Bảo vệ cây trồng, vật nuôi có nguồn gốc hoang dã
1. Cây trồng, vật nuôi có nguồn gốc hoang dã có giá trị thuộc thế hệ đầu hoặc thứ hai đang bị đe dọa tuyệt chủng cũng được xem xét đưa vào danh mục các loài được bảo vệ.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Trung ương chủ trì tổ chức điều tra, thống kê các cây trồng, vật nuôi có nguồn gốc hoang dã có giá trị, lập kế hoạch quản lý và bảo vệ phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học.
3. Việc tiếp cận nguồn gen các cây trồng, vật nuôi có nguồn gốc hoang dã được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận nguồn gen.
CHƯƠNG V
TIẾP CẬN, ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH;
LƯU GIỮ VÀ BẢO QUẢN CÁC MẪU VẬT DI TRUYỀN                                     
Điều 47. Quyền sở hữu và quản lý nguồn gen
1. Nguồn gen quy định trong Luật này bao gồm các loài hoang dã và các mẫu vật di truyền lưu giữ trong phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu. 
2. Nguồn gen thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước giao quyền quản lý cho tổ chức và cá nhân theo quy định sau đây:
a) Ban quản lý khu bảo tồn quản lý nguồn gen thuộc phạm vi khu bảo tồn;

b) Chủ cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu quản lý nguồn gen thuộc cơ sở của mình;

c) Tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng đất, rừng, mặt nước quản lý nguồn gen thuộc phạm vi được giao quản lý, sử dụng;

d) Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý các nguồn gen trên địa bàn quản lý của mình trừ các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c của khoản này.
3. Tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến nguồn gen hoang dã có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật này, quy định của pháp luật có liên quan và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được giao quản lý nguồn gen
1. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao quản lý nguồn gen có quyền sau đây:

a) Điều tra, thu thập nguồn gen phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội;

b) Trao đổi, chuyển giao, cung cấp nguồn gen cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật;

c) Được hưởng các lợi ích do tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn gen chia sẻ theo thỏa thuận quy định tại Điều 50 của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân được giao quản lý nguồn gen hoang dã có nghĩa vụ sau đây:

a) Thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về các hoạt động trao đổi, chuyển giao, cung cấp nguồn gen cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm thương mại;

b) Thỏa thuận việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích với tổ chức, cá nhân đã đăng ký tiếp cận nguồn gen với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

c) Kiểm tra, giám sát việc điều tra, thu thập nguồn gen của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen;

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc quản lý nguồn gen.

Điều 49. Yêu cầu về tiếp cận nguồn gen 

1. Tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức, cá nhân được giao quản lý nguồn gen phải thực hiện các thủ tục sau đây mới được tiến hành việc tiếp cận nguồn gen:

a) Đăng ký tiếp cận nguồn gen;

b) Thỏa thuận bằng văn bản với người được giao quản lý nguồn gen về việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen;
c) Xin giấy phép tiếp cận nguồn gen.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương quy định danh mục các nguồn gen cấm tiếp cận và hướng dẫn thủ tục đăng ký, thỏa thuận và cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen. 

Điều 50. Thoả thuận việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
1. Sau khi đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân tiến hành trao đổi với tổ chức, cá nhân được giao quản lý nguồn gen để thỏa thuận về việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích thu được từ việc tiếp cận nguồn gen. Trong một số trường hợp đặc biệt vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có thể cho phép tiếp cận nguồn gen khi các bên không đạt được thỏa thuận về tiếp cận nguồn gen. 
2. Văn bản thỏa thuận về việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích phải được các bên liên quan cùng ký và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc tiếp cận nguồn gen xác nhận.
3. Văn bản thỏa thuận có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nguồn gen được tiếp cận và khối lượng thu thập;

b) Địa bàn, nơi tiếp cận nguồn gen;

c) Mục đích tiếp cận nguồn gen;

d) Kế hoạch tiếp cận nguồn gen;

đ) Các hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm thương mại từ nguồn gen;

e) Nơi tiến hành, các bên tham gia quá trình nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm thương mại từ nguồn gen;

g) Việc chia sẻ lợi ích thu được với các bên liên quan kể cả việc phân chia quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả sáng tạo trên cơ sở tiếp cận nguồn gen;

h) Các nội dung khác theo thỏa thuận giữa các bên.

4. Văn bản thỏa thuận được lập thành bốn bản, mỗi bên giữ một bản và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc tiếp cận nguồn gen một bản, cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương một bản.

5. Tổ chức, cá nhân là các bên ký văn bản thỏa thuận có trách nhiệm thực hiện các điều khoản của văn bản thỏa thuận.
6. Các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 51. Giấy phép tiếp cận nguồn gen
1. Điều kiện để được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen:

a) Đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương;

b) Đã thỏa thuận bằng văn bản với tổ chức, cá nhân được giao quản lý nguồn gen;

c) Việc tiếp cận nguồn gen không vi phạm các quy định cấm của Luật này và pháp luật có liên quan.
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen gồm có:

a) Văn bản đề nghị được tiếp cận nguồn gen;

b) Bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận với người được giao quản lý nguồn gen;

c) Kế hoạch tiếp cận, nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm thương mại từ nguồn gen.
3. Giấy phép tiếp cận nguồn gen có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nguồn gen được tiếp cận;

b) Địa bàn, nơi tiếp cận nguồn gen;

c) Mục đích sử dụng nguồn gen;

d) Các hoạt động được phép thực hiện liên quan đến nguồn gen;

đ) Các quy định về chia sẻ lợi ích kể cả việc phân chia quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả sáng tạo trên cơ sở tiếp cận nguồn gen.

4. Không cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen trong các trường hợp sau đây:

a) Tiếp cận nguồn gen thuộc danh mục bị cấm tiếp cận, các loài được bảo vệ;

b) Việc sử dụng nguồn gen có nguy cơ gây hậu quả xấu đối với con người và môi trường, vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan;
c) Tiếp cận nguồn gen tại các khu vực liên quan đến an ninh, quốc phòng và bí mật quốc gia;

d) Sử dụng nguồn gen vì mục đích gây hại đối với con người và môi trường. 

Điều 52. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen
1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen có các quyền sau đây:

a) Được tiếp cận, nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm thương mại từ nguồn gen theo quy định của giấy phép tiếp cận nguồn gen;

b) Được mang đi hoặc xuất khẩu khối lượng tài nguyên sinh vật theo quy định của giấy phép tiếp cận nguồn gen;

c) Được kinh doanh thương mại và hưởng lợi nhuận từ các sản phẩm thương mại sản xuất từ nguồn gen;

d) Các quyền khác theo quy định trong giấy phép tiếp cận nguồn gen.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ văn bản thỏa thuận, quy định của giấy phép tiếp cận nguồn gen và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Không được chuyển giao cho bên thứ ba nguồn gen thu thập được khi chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân được giao quản lý và cơ quan cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen;

c) Thực hiện nghĩa vụ chia sẻ quyền và lợi ích theo thỏa thuận phân chia quyền sở hữu trí tuệ trong giấy phép tiếp cận nguồn gen;

d) Chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen;

đ) Định kỳ hàng năm báo cáo bằng văn bản với cơ quan cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen tiến độ và kết quả nghiên cứu phát triển, sản xuất các sản phẩm thương mại và lợi nhuận thu được từ kinh doanh thương mại các sản phẩm từ nguồn gen.

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật này và các quy định của giấy phép tiếp cận nguồn gen thì bị thu hồi giấy phép, xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Điều 53. Chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen

1. Bất kỳ lợi ích thu được trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc tiếp cận nguồn gen phải được chia sẻ cho các bên liên quan sau đây:

a) Nhà nước;

b) Tổ chức, cá nhân được giao quản lý nguồn gen;

c) Cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nguồn gen được quy định trong giấy phép tiếp cận nguồn gen.

2. Lợi ích thu được từ việc tiếp cận nguồn gen phải được chia sẻ theo văn bản thỏa thuận giữa các bên liên quan.

3. Lợi ích thu được từ việc tiếp cận nguồn gen có thể chia sẻ cho các bên liên quan thông qua các hình thức sau đây:

a) Chia sẻ kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học, kỹ thuật và lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh các sản phẩm thương mại từ nguồn gen;

b) Hợp tác nghiên cứu và phát triển nguồn gen;

c) Chuyển giao công nghệ phát triển nguồn gen cho bên cung cấp nguồn gen;

d) Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển nguồn gen;

đ) Đóng góp phát triển kinh tế địa phương, phát triển các công trình công cộng, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo;

e) Các hình thức chia sẻ trực tiếp bằng tiền hoặc hiện vật;

g) Các hình thức khác theo văn bản thỏa thuận và quy định trong giấy phép tiếp cận nguồn gen. 
4. Cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ở Trung ương hướng dẫn quản lý các lợi ích thu được từ việc tiếp cận nguồn gen.

Điều 54. Lưu giữ và bảo quản mẫu vật di truyền
1. Nhà nước thực hiện việc lưu giữ và bảo quản lâu dài mẫu vật di truyền của các loài được bảo vệ, các loài nhập nội phục vụ công tác nghiên cứu, nhân giống, lai tạo, ứng dụng và phát triển tài nguyên di truyền quốc gia.

2. Tổ chức, cá nhân lưu giữ hoặc phát hiện mẫu vật di truyền của các loài được bảo vệ đã bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên có trách nhiệm khai báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp lưu giữ và bảo quản lâu dài phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư lưu giữ và bảo quản lâu dài các mẫu vật di truyền hoang dã nhằm hình thành ngân hàng gen phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương hướng dẫn việc khai báo, lưu giữ và bảo quản các mẫu vật di truyền của các loài được bảo vệ.

Điều 55. Đánh giá, quản lý thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn gen

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện việc đánh giá các nguồn gen và cung cấp thông tin về các đặc tính di truyền của các loài được bảo vệ cho cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương để xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn gen.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các chương trình điều tra, thu thập, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về các đặc tính di truyền của các loài được bảo vệ.

Điều 56. Đăng ký bản quyền tri thức về nguồn gen
1. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức về nguồn gen, khuyến khích và hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức về nguồn gen.

2. Việc tiếp cận tri thức bản địa về nguồn gen phải thỏa thuận về chia sẻ lợi ích với chủ sở hữu tri thức đó trong văn bản thỏa thuận về tiếp cận nguồn gen.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức về nguồn gen theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VI
QUẢN LÝ AN TOÀN SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN
VÀ KIỂM SOÁT CÁC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI MÔI TRƯỜNG
Mục 1. QUẢN LÝ AN TOÀN SINH VẬT BIẾN ĐỔI 
GEN VÀ SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN
Điều 57. Sinh vật biến đổi gen và sản phẩm biến đổi gen
1. Sinh vật biến đổi gen và sản phẩm biến đổi gen (sau đây gọi chung là sinh vật và sản phẩm biến đổi gen) quy định trong Luật này bao gồm:
a) Động vật, thực vật, vi sinh vật và nấm biến đổi gen;

b) Sản phẩm được chế biến từ sinh vật biến đổi gen;

c) Chế phẩm sinh học có chứa sinh vật biến đổi gen.

2. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát triển, nhập khẩu, chế biến, lưu giữ, vận chuyển, mua, bán hoặc có các hoạt động khác liên quan đến sinh vật và sản phẩm biến đổi gen phải tuân thủ các quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan.

Điều 58. Báo cáo đánh giá rủi ro về sinh vật biến đổi gen
1. Các đối tượng sau đây phải lập báo cáo đánh giá rủi ro về sinh vật biến đổi gen trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định:

a) Tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo ra sinh vật biến đổi gen trước khi đưa ra thị trường hoặc giải phóng ra môi trường;

b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sinh vật biển đổi gen.

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sinh vật biến đổi gen cùng chủng loại với đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận mức an toàn sinh học theo quy định của Luật này thì không phải lập báo cáo đánh giá rủi ro về sinh vật biến đổi gen nhập khẩu.

3. Báo cáo đánh giá rủi ro về sinh vật biến đổi gen có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Mô tả về phương pháp và kỹ thuật đánh giá rủi ro;

b) Mức độ rủi ro của sinh vật nhận chuyển gen đối với môi trường và con người;

c) Ảnh hưởng của kiểu thao tác gen lên mức độ rủi ro của sinh vật nhận chuyển gen;

d) Mức độ rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường và con người;

đ) Các biện pháp quản lý rủi ro đối với sinh vật biến đổi gen.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương hướng dẫn chi tiết nội dung, mẫu biểu báo cáo đánh giá rủi ro về sinh vật biến đổi gen.
Điều 59. Thẩm định báo cáo đánh giá rủi ro về sinh vật biến đổi gen

1. Báo cáo đánh giá rủi ro về sinh vật biến đổi gen phải được hội đồng thẩm định an toàn sinh học thẩm định làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận mức an toàn sinh học.

2. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá rủi ro bao gồm các tài liệu sau đây:

a) Văn bản đề nghị thẩm định;

b) Báo cáo đánh giá rủi ro về sinh vật biến đổi gen;

c) Các tài liệu liên quan khác nếu có.
3. Hội đồng thẩm định an toàn sinh học có trách nhiệm xem xét, thẩm định trình tự, thủ tục, phương pháp, kỹ thuật, kết quả đánh giá rủi ro, các biện pháp quản lý rủi ro đối với sinh vật biến đổi gen.

Trường hợp cần thiết, hội đồng thẩm định an toàn sinh học yêu cầu tổ chức, cá nhân tiến hành khảo nghiệm trên thực tế để kiểm tra mức độ rủi ro của sinh vật biến đổi gen.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định an toàn sinh học.

Điều 60. Giấy chứng nhận mức an toàn sinh học 

1. Giấy chứng nhận mức an toàn sinh học được cấp trên cơ sở kết luận của hội đồng thẩm định an toàn sinh học. 

2. Giấy chứng nhận mức an toàn sinh học về sinh vật biến đổi gen và sản phẩm biến đổi gen có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Mức rủi ro đối với con người;

b) Mức rủi ro đối với môi trường;
c) Các biện pháp quản lý rủi ro;

d) Các khuyến nghị đối với việc sử dụng sinh vật biến đổi gen.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương hướng dẫn thẩm quyền và thủ tục cấp giấy chứng nhận mức an toàn sinh học.

Điều 61. Thông tin về hàng hóa có chứa sinh vật và sản phẩm biến đổi gen
1. Nhãn của hàng hóa có chứa sinh vật và sản phẩm biến đổi gen phải chỉ rõ là có chứa sinh vật và sản phẩm biến đổi gen. 

2. Hàng hóa có chứa sinh vật và sản phẩm biến đổi gen phải kèm theo các thông tin về rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro (nếu có) theo quy định tại giấy chứng nhận mức an toàn sinh học.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở Trung ương hướng dẫn việc đóng gói và mẫu, cách thức ghi nhãn an toàn sinh học đối với hàng hóa có chứa sinh vật biến đổi gen.  

Điều 62. Cung cấp, công khai thông tin về sinh vật biến đổi gen
1. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo ra, nhập khẩu sinh vật biến đổi gen, chế biến sản phẩm từ sinh vật biến đổi gen phải công khai các thông tin sau đây trên Trang tin điện tử (Website) của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương:

a) Loại sinh vật biến đổi gen;

b) Các rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro đã được đánh giá, thẩm định và cấp giấy chứng nhận;

c) Số lượng hoặc khối lượng được nghiên cứu tạo ra hoặc nhập khẩu, chế biến;

d) Mục đích và đối tượng sử dụng.

2. Tổ chức, cá nhân công khai thông tin về sinh vật biến đổi gen phải bảo đảm tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin do mình công khai.

3. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo ra, nhập khẩu, chế biến sản phẩm từ sinh vật biến đổi gen có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan khi được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Điều 63. Nghiên cứu tạo ra sinh vật biến đổi gen

1. Tổ chức, cá nhân phải có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị, công nghệ và cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật mới được tiến hành nghiên cứu tạo ra sinh vật biến đổi gen.

2. Cơ sở nghiên cứu tạo ra sinh vật biến đổi gen có trách nhiệm kiểm soát quá trình nghiên cứu bảo đảm không để sinh vật biến đổi gen thất thoát ra bên ngoài.

Trường hợp có sự thất thoát hoặc xẩy ra sự cố thì phải thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp và báo cáo ngay với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gần nhất để có biện pháp ứng phó kịp thời.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quy định điều kiện, hướng dẫn thủ tục đăng ký nghiên cứu tạo ra sinh vật biến đổi gen.

Điều 64. Khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen

1. Việc khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen phải đăng ký với cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương quy định các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình khảo nghiệm và hướng dẫn các thủ tục đăng ký, kiểm tra, thanh tra hoạt động khảo nghiệm sinh vật và sản phẩm biến đổi gen.

Điều 65. Nhập khẩu, quá cảnh sinh vật và sản phẩm biến đổi gen
1. Hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh có chứa sinh vật và sản phẩm biến đổi gen mà không có giấy chứng nhận mức an toàn sinh học thì phải tái xuất hoặc bị nhà nước tịch thu để tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học.

2. Mọi chi phí phát sinh do hàng hóa bị tạm giữ do chủ hàng hóa chi trả.

Điều 66. Chế biến sản phẩm từ sinh vật biến đổi gen

1. Chỉ được chế biến sản phẩm phục vụ tiêu dùng của con người từ sinh vật biến đổi gen đã được cấp giấy chứng nhận mức an toàn sinh học. 

2. Tổ chức, cá nhân chế biến sản phẩm từ sinh vật biến đổi gen phục vụ mục đích tiêu dùng của con người thì phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về y tế ở Trung ương.

3. Tổ chức, cá nhân chế biến sản phẩm từ sinh vật biến đổi gen làm thức ăn cho gia súc, gia cầm phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Trung ương.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về y tế và nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Trung ương hướng dẫn thủ tục cấp, thu hồi giấy phép chế biến sản phẩm từ sinh vật biến đổi gen.

Điều 67. Tiếp thị, quảng cáo, mua, bán, cho, tặng sinh vật biến đổi gen

1. Chỉ được tiếp thị, mua, bán sinh vật biến đổi gen đã được cấp giấy chứng nhận mức an toàn sinh học. Tổ chức, cá nhân tiếp thị, quảng cáo, mua, bán, cho, tặng sinh vật biến đổi gen được mà không có giấy chứng nhận mức an toàn sinh học thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Nghiêm cấm việc quảng cáo sinh vật biến đổi gen không có giấy chứng nhận mức an toàn sinh học. 

Điều 68. Vận chuyển, lưu giữ, thải bỏ sinh vật biến đổi gen
1. Sinh vật biến đổi gen phải được lưu giữ, vận chuyển trong thiết bị phù hợp với đặc tính của sinh vật biến đổi gen.
2. Trường hợp cần phải thải bỏ, tổ chức, cá nhân sở hữu sinh vật biến đổi gen có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thải bỏ hoặc hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý chất thải để thải bỏ theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải.

3. Việc thải bỏ sinh vật biến đổi gen thuộc nhóm có mức độ rủi ro cao được thực hiện theo quy định của pháp luật về thải bỏ chất thải nguy hại.
Điều 69. Giải phóng sinh vật biến đổi gen ra môi trường 

1. Việc giải phóng sinh vật biến đổi gen ra môi trường chỉ được thực hiện khi có văn bản cho phép của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh.
2. Tổ chức, cá nhân giải phóng sinh vật biến đổi gen ra môi trường phải lập kế hoạch và tổ chức giám sát các rủi ro đối với môi trường và con người.
3. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương hướng dẫn việc giải phóng ra môi trường và giám sát sinh vật biến đổi gen đã được giải phóng ra môi trường.
Mục 2. KIỂM SOÁT CÁC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI MÔI TRƯỜNG

Điều 70. Điều tra và lập danh mục các loài ngoại lai xâm hại môi trường

1. Các loài ngoại lai xâm hại môi trường bao gồm:
a) Các loài ngoại lai xâm hại môi trường đã biết;

b) Các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại môi trường.

2. Tổ chức, cá nhân phát hiện các loài ngoại lai xâm hại môi trường có trách nhiệm thông báo với cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh để có biện pháp kiểm soát, loại bỏ.

3. Cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra và lập danh mục các loài ngoại lai xâm hại môi trường trên địa bàn báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương.

4. Thông tin về các loài ngoại lại xâm hại môi trường, mức độ xâm hại và phân bố của chúng phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin cấp tỉnh và Trung ương, niêm yết tại các cửa khẩu.

Điều 71. Kiểm soát việc nhập khẩu các loài ngoại lai xâm hại môi trường

1. Cơ quan hải quan cửa khẩu có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trong việc nhập khẩu các loài ngoại lai xâm hại môi trường.

2. Cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức đánh giá khả năng xâm nhập của các loài ngoại lai xâm hại môi trường từ bên ngoài để có các biện pháp phòng ngừa.

Điều 72. Kiểm soát việc nuôi trồng, phát triển các loài ngoại lai xâm hại môi trường

1. Các sinh vật ngoại lai phải được khảo nghiệm nguy cơ xâm hại môi trường trước khi nuôi trồng, phát triển trên quy mô lớn.

Việc nuôi trồng, phát triển các loài ngoại lai trong các khu bảo tồn thiên nhiên chỉ được phép tiến hành sau khi đã khảo nghiệm nguy cơ xâm hại môi trường và phải được phép của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có thẩm quyền và ban quản lý khu bảo tồn đó.

2. Tổ chức, cá nhân phát hiện các loài ngoại lai xâm hại môi trường trong khu bảo tồn phải thông báo ngay với cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh và ban quản lý khu bảo tồn đó.

Điều 73. Kiểm soát sự lây lan, phát triển của các loài ngoại lai xâm hại môi trường 
1. Các loài ngoại lai xâm hại môi trường phải được điều tra, đánh giá, xác định khu vực phân bố và mức độ xâm hại để có các biện pháp kiểm soát sự lây lan, phát triển.

2. Tổ chức, cá nhân nuôi trồng loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại môi trường phải thông báo cho cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh.

3. Các loài ngoại lai xâm hại môi trường đã biết phải được cô lập để hạn chế sự lây lan, phát triển và có các biện pháp diệt trừ.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm điều tra, xác định khu vực phân bố, lập kế hoạch cô lập và diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại môi trường đã biết trên địa bàn.
5. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư thực hiện dự án cô lập và diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại môi trường. 
Điều 74. Quản lý thông tin, số liệu và lập báo cáo về các loài ngoại lai xâm hại môi trường

1. Danh mục, các thông tin về khu vực phân bố, mức độ xâm hại của các loài ngoại lai xâm hại môi trường phải được công khai trên Trang tin điện tử (Website) của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh.

2. Các cơ quan thông tin, báo chí có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền về về các loài ngoại lai xâm hại môi trường và các biện pháp cô lập, diệt trừ chúng.

3. Phân bố, mức độ xâm hại và việc cô lập, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại môi trường là một nội dung của báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học quốc gia.

CHƯƠNG VII
HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC

Điều 75. Chính sách hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học

1. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam coi đa dạng sinh học quốc gia là một phần không tách rời của đa dạng sinh học toàn cầu và chủ trương phát triển hợp tác về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học với tất cả các nước trên thế giới.

2. Hợp tác quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, các bên cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và vì mục đích chung là bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học toàn cầu, bảo đảm cân bằng sinh thái trên trái đất.

3. Trường hợp cần thiết, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam áp dụng các biện pháp đối xử quốc gia phù hợp với thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trong nước.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ liên quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý hoạt động hợp tác quốc tế trên lĩnh vực đa dạng sinh học.

Điều 76. Hợp tác với các nước có chung biên giới và có các lợi ích liên quan đến đa dạng sinh học

1. Việt Nam ưu tiên hợp tác với các nước láng giềng trong lĩnh vực đa dạng sinh học để bảo vệ tính tổng thể, các hệ sinh thái tự nhiên, các hành lang đa dạng sinh học chung biên giới.

2. Nhà nước khuyến khích thành lập và phối hợp quản lý các khu bảo tồn, các hành lang đa dạng sinh học, các tuyến di cư xuyên biên giới, các loài di cư nhằm bảo vệ tính tổng thể của các hệ sinh thái.

3. Các chương trình bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, khu vực biển Đông; các chương trình bảo vệ các loài di cư và bảo vệ các hành lang đa dạng sinh học trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được Nhà nước ưu tiên thực hiện.

Điều 77. Tham gia, thực hiện các điều ước quốc tế về đa dạng sinh học

1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất việc ký kết, gia nhập và thống nhất quản lý việc thực hiện các điều ước quốc tế có lợi cho đa dạng sinh học.

2. Các điều ước quốc tế về đa dạng sinh học đã được ký kết, gia nhập phải được tổ chức thực hiện đồng thời với việc thực hiện Luật này.
CHƯƠNG VIII

CƠ CHẾ VÀ NGUỒN LỰC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN 
ĐA DẠNG SINH HỌC

Điều 78. Quản lý thông tin, số liệu về đa dạng sinh học

1. Thông tin, số liệu về đa dạng sinh học phải được quản lý thống nhất để hình thành và phát triển cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học quốc gia.

2. Tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến đa dạng sinh học có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên và môi trường.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương hướng dẫn cơ chế cung cấp, trao đổi và quản lý thông tin về đa dạng sinh học; tổ chức xây dựng và quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Điều 79. Báo cáo đa dạng sinh học quốc gia

1. Báo cáo đa dạng sinh học quốc gia được lập định kỳ 5 năm một lần theo kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

2. Báo cáo đa dạng sinh học quốc gia có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Hiện trạng và diễn biến của các hệ sinh thái tự nhiên chính;

b) Hiện trạng, phân bố, số lượng, đặc điểm của các loài được bảo vệ, các loài sinh vật biến đổi gen và các loài ngoại lai xâm hại môi trường;

c) Thực trạng bảo tồn đa dạng sinh học; các áp lực, thách thức đối với đa dạng sinh học;

d) Những vấn đề khoa học, công nghệ, quản lý đang đặt ra đối với đa dạng sinh học;

đ) Các giải pháp và kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trong kỳ kế hoạch tiếp theo.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương chủ trì tổ chức xây dựng báo cáo đa dạng sinh học quốc gia trình Quốc hội vào kỳ họp đầu của nhiệm kỳ Quốc hội.
Điều 80. Nguồn tài chính cho bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học 

1. Kinh phí cho bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học được lấy từ các nguồn sau đây:

a) Ngân sách nhà nước;

b) Các khoản thu từ phí được để lại theo quy định của pháp luật, xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại về đa dạng sinh học;

c) Các nguồn vốn vay, vốn viện trợ nước ngoài;
d) Nguồn huy động, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

đ) Nguồn khác theo quy định của pháp luật.

2. Chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước cho bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học được sử dụng cho các mục đích sau đây:

a) Phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên; 

b) Bảo tồn các loài được bảo vệ;

c) Đầu tư phát triển, nâng cấp, cải tạo các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;

d) Thực hiện các chương trình cô lập, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại môi trường;

đ) Các hạng mục đầu tư khác liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học.

3. Chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học được sử dụng cho các mục đích sau đây:

a) Điều tra, thống kê, đánh giá, quản lý thông tin, số liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học;

b) Tổ chức xây dựng báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học, lập quy hoạch, chương trình, dự án bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; lập danh mục các loài được bảo vệ, các loài ngoại lai xâm hại môi trường;

c) Thu thập, đánh giá, lập hồ sơ về các loài được bảo vệ, mẫu vật di truyền được lưu giữ và bảo quản lâu dài, loài ngoại lai xâm hại môi trường;

d) Quản lý các khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở lưu giữ các mẫu vật di truyền, cơ sở dữ liệu về nguồn gen;

đ) Nghiên cứu khoa học, xây dựng và thử nghiệm các mô hình bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học;

e) Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức về đa dạng sinh học;

g) Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đa dạng sinh học;

h) Hợp tác quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học;

i) Các hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học thường xuyên khác.

Điều 81. Phí đa dạng sinh học và chi trả cho bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học 
1. Tổ chức, cá nhân hưởng lợi từ đa dạng sinh học phải nộp phí đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật.
2. Mức phí đa dạng sinh học được tính theo loại hình, phạm vi và mức hưởng lợi từ đa dạng sinh học.
3. Nguồn thu từ phí đa dạng sinh học được chi trả cho các đối tượng tham gia bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. 
4. Chính phủ quy định về phí đa dạng sinh học và cơ chế chi trả cho các đối tượng tham gia bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.
Điều 82. Bồi thường thiệt hại về đa dạng sinh học cho Nhà nước
1. Tổ chức, cá nhân xâm hại khu bảo, các loài được bảo vệ, gây mất an toàn sinh học, làm mất cân bằng sinh thái thì phải bồi thường cho Nhà nước theo quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Việc bồi thường thiệt hại đối với lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan đến đa dạng sinh học được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

Việc bồi thường thiệt hại về đa dạng sinh học do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Tiền bồi thường thiệt hại về đa dạng sinh học cho Nhà nước được sử dụng trực tiếp cho hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

4. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc bồi thường thiệt hại về đa dạng sinh học cho Nhà nước.

CHƯƠNG IX
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC

Điều 83. Thống nhất quản lý và phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đa dạng sinh học

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trên phạm vi cả nước.
2. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy định tại Luật này và sự phân công của Chính phủ.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trong phạm vi địa phương mình theo quy định tại Luật này và sự phân cấp của Chính phủ.

Điều 84. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương
1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học sau đây:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chỉ tiêu, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo tồn đa dạng sinh học;
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang bộ điều tra, đánh giá và lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật; thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các loài được bảo vệ;
c) Thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn; lập và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục, lập hồ sơ quản lý và kế hoạch bảo tồn các loài được bảo vệ;
d) Thống nhất quản lý các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở dữ liệu về nguồn gen, hoạt động tiếp cận nguồn gen; hướng dẫn việc thẩm định báo cáo đánh giá rủi ro và cấp giấy chứng nhận mức an toàn sinh học; lập danh mục, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại môi trường;
đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều tra, kiểm kê, đánh giá đa dạng sinh học trên cả nước; xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học và lập báo cáo đa dạng sinh học quốc gia;
e) Tổ chức tuyên truyền và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học;
g) Thực hiện hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học;
h) Thống nhất quản lý hoạt động kiểm tra, thanh tra về bảo tồn và phát triền bền vững đa dạng sinh học và tổ chức kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền được pháp luật quy định;
i) Hướng dẫn việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và bồi thường thiệt hại về đa dạng sinh học.
2. Chính phủ quyết định thành lập cơ quan nhà nước quản lý về bảo tồn đa dạng sinh học giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đa dạng sinh học.
Điều 85. Trách nhiệm quản lý của Bộ, cơ quan ngang bộ liên quan trực tiếp đến đa dạng sinh học

1. Cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang bộ trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phát triển bền vững hệ sinh thái rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, hệ sinh thái nông nghiệp, nguồn lợi thủy sản; cây trồng, vật nuôi, các loài hoang dã ngoài danh mục được bảo vệ; bảo quản và lưu giữ giống cây trồng, giống vật nuôi; quản lý an toàn sinh vật biến đổi gen trong nông nghiệp.
2. Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; hướng dẫn việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức về nguồn gen; ghi nhãn an toàn sinh học đối với hàng hóa có chứa sinh vật biến đổi gen.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về công thương ở Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn việc bảo đảm các yêu cầu về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trong thương mại quốc tế, ứng dụng các nguồn gen trong phát triển ngành, lĩnh vực do mình quản lý.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về y tế ở Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức nghiên cứu phát triển đa dạng sinh học phục vụ các lĩnh vực chuyên môn của ngành, hướng dẫn việc sử dụng an toàn sinh vật biến đổi gen trong sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm.

5. Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan tổ chức việc giới thiệu về các khu bảo tồn, các loài hoang dã thuộc danh mục được ưu tiên bảo vệ; tuyên truyền, vận động nhân dân bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

6. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở Trung ương chủ trì xây dựng đề án và triển khai việc đưa giáo dục về bảo tồn và phát triền bền vững đa dạng sinh học vào giảng dạy trong trường học của hệ thống giáo dục quốc dân.
7. Cơ quan công an Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến đa dạng sinh học.
Điều 86. Thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học

1. Thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học.

2. Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan thanh tra việc thực hiện pháp luật về phát triển bền vững đa dạng sinh học thuộc phạm vi quản lý được phân công.

3. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra các hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học ở địa phương mình thuộc phạm vi quản lý được phân cấp.

4. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 87. Xử lý vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; bao che cho người vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học hoặc thiếu trách nhiệm để xẩy ra suy thoái đa dạng sinh học thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Điều 88. Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học
1. Công dân, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại toà án hành chính về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

2. Công dân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đa dạng sinh học sau đây:

a) Xâm phạm khu bảo tồn, các loài được bảo vệ; vi phạm các quy định về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; quản lý an toàn sinh vật biến đổi gen và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại môi trường;
b) Xâm phạm quyền, lợi ích của Nhà nước, cộng đồng dân cư, gia đình và cá nhân liên quan đến đa dạng sinh học.

3. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền nhận được đơn khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và theo quy định của Luật này. 

Điều 89. Giải quyết tranh chấp trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học
1. Các tranh chấp trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học được giải quyết bằng các hình thức sau đây:

a) Thương lượng giữa các bên;

b) Hòa giải thông qua tổ chức, hoặc cá nhân được hai bên thỏa thuận làm trung gian hòa giải;

c) Giải quyết tại trọng tài thương mại hoặc tòa án.

2. Việc giải quyết tranh chấp về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

CHƯƠNG X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 90. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2009.

2. Việc chuyển tiếp thực hiện các quy định của Luật Đa dạng sinh học và pháp luật có liên quan được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 91. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện trách nhiệm lập dự án thành lập khu bảo tồn trên địa bàn của 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, việc bảo vệ hành lang đa dạng sinh học, hệ sinh thái tự nhiên mới, phí đa dạng sinh học, cơ chế chi trả cho bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, bồi thường thiệt hại về đa dạng sinh học cho Nhà nước và việc chuyển tiếp thực hiện Luật này./.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá …, kỳ họp thứ… thông qua ngày    tháng    năm 2008.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

    Nguyễn Phú Trọng                                                              
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